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BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN 28 - MÔN TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM:  Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:(3đ)
Câu 1:   Số 751 đọc là:
	 A.   Bảy trăm năm mươi một
	B.  Bảy trăm năm mốt
	C.  Bảy trăm năm mươi mốt


Câu 2:  Số 515 đọc là:
	 A.   Lăm trăm mười lăm
	B.  Năm trăm mười năm
	C.  Năm trăm mười lăm


Câu 3:  Số gồm 9 trăm, 2 đơn vị viết là:
	 A.  92 
	B.  920
	C.  902
	D.  209


Câu 4: Em xem đá bóng lúc 20 giờ. Lúc đó còn được gọi là mấy giờ?
	 A.  8 giờ 
	B.  8 giờ chiều
	C.  8 giờ tối
	D.  8 giờ đêm


Câu 5:  Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là số: 
	 A.   987
	B.  123
	C.  102
	D.  100


Câu 6:  Thứ hai tuần này là ngày 15 tháng 3. Vậy thứ hai tuần trước là ngày nào?
	 A.  Ngày 8 tháng 3 
	B.  Ngày 22 tháng 3
	C.  ngày 21 tháng 3


II. TỰ LUẬN:  Hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1: Điền số (hoặc chữ) còn thiếu vào chỗ chấm: (2đ)
	105: ……………………………………………………………………………………..…….
	Sáu  trăm ba mươi chín:………………………

	407: ………………………………………………………………………………….……….
	Bốn trăm bảy mươi:……………………………


Bài  2: Điền dấu (<, >, =)  thích hợp vào ô trống: (2đ)
	  a)  90 + 500 + 4            954
	    b)  500 + 10 + 6             516

	  c)  200 + 3 + 70            237
	    d)  859            800 + 5 + 9


Bài 3:  Nhà bác Hùng thu hoạch được 253 kg mận. Nhà bác Long thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 36 kg. Hỏi nhà bác Long thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?
         Tóm tắt:                                                              Bài giải

	

	

	

	


Bài 4:  Tính hiệu của số liền trước số lớn nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có hai chữ số?
Bài giải (1đ)
	

	

	

	

	

	


BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN 28 - MÔN TIẾNG VIỆT
Đọc thầm và làm bài tập:            NÀNG TIÊN BỐN MÙA
          Mùa xuân ấm áp đã đến. Nàng tiên mùa xuân mang gió xuân rải màu xanh khắp các cánh đồng. Chim én vội vã bay về làm tổ, còn vịt con mải mê bắt tôm, bắt cá. Mùa xuân vừa qua đi, nàng tiên mùa hè đã vội đến ngay. Ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp nơi. Bé chạy ra ngoài tắm nắng, còn mẹ thì mang quần áo ra phơi. Nàng tiên mùa thu bay tới ngay sau mùa hè. Nắng phủ màu vàng ruộm lên khắp mặt đất. Ông nội vội đi thu gom lương thực cho những ngày đông. Mùa thu mát mẻ chẳng mấy chốc đã trôi qua, nhường chỗ cho nàng tiên mùa đông bay đến. Sương mù phủ trắng khắp nơi.

                                                                                   (Theo Truyện cổ tích)
Bài 1: Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a. Trong bài có những chi tiết nào nói về mùa xuân?
A. Chim én bay về làm tổ, vịt con bắt tôm, bắt cá.          B. Ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp nơi.

C. Gió xuân rải màu xanh khắp các cánh đồng.

b. Mùa hè đến, bé và mẹ làm gì?
A. Bé tắm nắng, còn mẹ phơi quần áo. 
B. Bé và mẹ cùng tắm nắng và phơi quần áo.

C. Bé và mẹ cùng nhau tắm nắng.

c. Những chi tiết nào nói về mùa thu?
A. Nắng phủ màu vàng ruộn lên khắp mặt đất.                   C. Khắp nơi phủ trăng sương mù.

B. Ông nội thu gom lương thực cho mùa đông.

d. Vì sao mỗi mùa đều được tác giả gọi là nàng tiên?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. Câu “Ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp nơi.” thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu dưới đây?       A.  Ai là gì?                     
B. Ai làm gì?                   

C. Ai thế nào?
 g. Tìm 1 từ chỉ hoạt động có trong bài và đặt câu với từ đó theo mẫu Ai làm gì?

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2:  Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.
a. Đường rất trơn vì trời mưa to.

=>…………………………..………..………………………………………….………………………………………………………………..…….……………

b. Ngày 2 tháng 9, đường phố rực rỡ cờ và hoa.
=>……………………………...………..……………………………………………………………………………….…………………………………..……
c. Trong vườn, những bông hoa mướp nở vàng tươi.

=>…………………………..………..………………………………………………………………………………………………………….……..……………
d. Xuân về, rừng cây thay áo mới.

=>…………………………….……………………………………………………………………………….…………..…..……..………..……………………
Bài 3:  Em hãy đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao?
	


